
Bài 41: 本文
ロボットといっしょ

一人暮らし ひとりぐらし sống một mình
増える ふえる tăng lên
数 かず số lượng
お年寄り おとしより người già
世話をする せわをする chăm sóc, giúp đỡ
お手伝い おてつだい giúp việc 
表現する ひょうげんする biểu hiện, thể hiện 
飼い主 かいぬし chủ nuôi
お墓 おはか mộ 



Ở Nhật Bản gần đây những người sống một mình đang tăng lên. 
Mặt khác, trẻ em giảm xuống, và những người già sống một mình 
lại tăng lên. Cuộc sống một mình vừa buồn lại vừa vất vả. Vì 
không có người chăm sóc nên cái gì cũng phải tự mình làm.

(    )

Bài 41: 本文
ロボットといっしょ Cùng với Rô-bốt



Do đó, đã có rất nhiều loại rô bốt được làm ra. CÓ những con rô bốt trở thành thú cưng, 
người giúp việc... 
Có một công ty là đã làm ra những con rô bốt chó. Con rô bốt chó này rất thông minh, 
nếu dạy thì nó có thể nhớ được nhiều thứ. Nó sẽ cùng chơi, và sẽ đón chào khi mình về 
nhà. 



Mặt khác, có công ty đã làm ra con rô bốt gấu. Với con rô bốt này nó có thể nói chuyện 
đơn giản và biểu hiện nhiều cảm xúc bằng đôi mắt. Hơn thế nữa lúc nào nó cũng có thể 
nhập vào máy tính trong cơ thể nó những thông tin sức khỏe của chủ nuôi. Ví dụ, người chủ 
nuôi chạm tay vào con rô bốt gấu ấy và nó sẽ hiểu được tình trạng cơ thể của chủ nuôi nên 
nó sẽ nhập dữ liệu đó vào máy tính. Rô bốt gấu sẽ gửi các dữ liệu đến bệnh viện nên khi 
tình trạng sức khỏe của chủ nuôi trở nên rất xấu thì bác sĩ sẽ đến khám cho.



Cả chó và gấu đều là rô bốt nên bạn không cần phải cho ăn, tắm hay dẫn nó đi 
dạo. Nếu bạn sống cùng với rô bốt thì những người không có gia đình hay những 
người già, những người bận rộn đều có thể sống thật vui vẻ. 
Mặt khác, nếu thú cưng chết đi sẽ có người còn xây mộ cho chúng. Còn nếu rô bốt 
bị hỏng thì chủ nuôi sẽ xây mộ cho chúng chăng? 



Luyện tập! 

回答




